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THÔNG BÁO 
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

Năm học 2011-2012 
Đơn vị 

STT Nội dung 
Nhóm ngành 
KHXH, Kinh 
tế, Luật, Nông 
lâm, Thủy sản 

Nhóm ngành 
KHTN, Kỹ 
thuật, Công 
nghệ, TDTT 

Số lượng    
(đến 30/9/11) 

I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà 
năm học 2011-2012 

Triệu 
đồng/năm 

Triệu 
đồng/năm 

 

1 Tiến sỹ            8,70 9,87             83 
2 Thạc sỹ              5,325       5,925        2.662 
3 Đại học               3,54              3,93       24.237 
4 Cao đẳng            3,15                -  
II Học phí hệ chính quy chương trình khác 

năm học 2011-2012 
Triệu 
đồng/năm 

Triệu 
đồng/năm 

 

1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học(chương trình tiên tiến)  5,9 193
4 Cao đẳng (đào tạo chất lượng cao)  16,0 73
... ...    
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường 

năm học 2011-2012 
Triệu 
đồng/năm 

Triệu 
đồng/năm 

 

1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
 - Vừa làm, vừa học 4,5 4,5 11.707
 - Bằng 2 và Liên thông 5,31 5,90 1.856
 - Đào tạo từ xa 2,5 2,5 3.124

4 Cao đẳng  
IV Tổng thu năm 2010 Tỷ đồng  
1 Từ Ngân sách 140,174  
 - Đào tạo lưu học sinh nước ngoài       0,009   
 - Đào tạo đại học, sau đại học                                    91,130   
 - Đào tạo bồi dưỡng lại CBVC                                      0,180   
 - Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp PTTH                        0,046   
 - Nghiên cứu khoa học                                       8,065   
 - Chương trình mục tiêu                         9,900   



 - Vốn xây dựng cơ bản                                    30,844   
2 Từ học phí, lệ phí 115,007  
 - Học phí 108,089  
 - Lệ phí 6,918  

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, SXDV 0,683  

4 Từ nguồn khác. 19,650  
 - Viện trợ, tài trợ 15,875  
 - Khác 3,775  

 
       Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2011 
           KT HIỆU TRƯỞNG 
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG         


